	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 407/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất;
Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép                 chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua

 giai đoạn 2014 - 2020 (Đợt 5)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật số 34/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng;

Xét Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2024, Báo cáo số         542/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2014 - 2020 (Đợt 5), như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án theo các Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó:

- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với 01 dự án (có Biểu số 01 kèm theo)

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 27 dự án (có Biểu số 02 kèm theo)

2. Điều chỉnh, bổ sung diện tích cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án theo các Nghị quyết HĐND tỉnh.
 Trong đó:
- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với  05 dự án (có Biểu số 03 kèm theo) 

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 13 dự án (có biểu số 04 kèm theo)
3. Hủy bỏ 19 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, do không thực hiện dự án đầu tư (có Biểu số 05 kèm theo). 

 4. Hủy bỏ 10 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua dự án nhà nước thu hồi đất, do thực hiện đầu tư trên diện tích hiện có, không thu hồi đất (có Biểu số 06 kèm theo).

 5. Hủy bỏ 11 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do không thực hiện dự án đầu tư (có Biểu số 07 kèm theo).

6. Hủy bỏ 02 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do thực hiện đầu tư trên diện tích hiện có, không chuyển mục đích sử dụng đất (có Biểu số 08 kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	  

	CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH THEO CÁC NGHỊ QUYẾT 

CỦA HĐND TỈNH THỒNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 407/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích theo Nghị quyết                        HĐND tỉnh (m2)
	Diện tích điều chỉnh (m2)
	So sánh
	Nguyên nhân, lý do tăng diện tích thu hồi so với Nghị quyết
	Quyết định thu hồi đất của UBND huyện

	
	
	
	
	Diện tích đất thu hồi  (m2)
	Trong đó
	Diện tích thu hồi (m2)
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất                trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD)
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án nâng cấp đường giao thông Tỉnh lộ 103 (bản Chi) - Trung tâm xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	Xã    Chiềng Lương
	 112                  NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	89.500
	600
	
	88.900
	89.671
	622
	
	89.049
	170,50
	Khi thực hiện thu hồi đất một số thửa đất còn lại nhỏ hẹp, người dân đề nghị thu hồi hết thửa đất (tăng 170,5 m2)
	  962                     QĐ-UBND ngày 14/5/2013


Biểu số 02 
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN TÍCH THEO CÁC NGHỊ QUYẾT 

CỦA HĐND TỈNH THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT  
(Kèm theo Nghị quyết số 407/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)

	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích theo Nghị quyết HĐND tỉnh (m2)
	Diện tích điều chỉnh (m2)
	So sánh
	Nguyên nhân, lý do tăng diện tích                 thu hồi so với Nghị quyết
	Quyết định                  thu hồi đất của UBND huyện

	
	
	
	
	Diện tích đất thu hồi  (m2)
	Trong đó
	Diện tích thu hồi (m2)
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất                trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại
	
	Đất  trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(9)-(5)
	(14)
	(15)

	
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường giao thông từ Phiêng Khàng xã Phiêng Pằn - xã Chiềng On huyện Yên Châu
	Xã    Phiêng Pằn
	112                 NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	34.000
	
	
	34.000
	25.102
	
	14.727
	10.375
	-8.897,90
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	289//QĐ-UBND ngày 2/22/2016

	2
	Đường bản Mòng đến trung tâm xã Mường Chanh
	Xã    Mường Chanh
	112                    NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	100.000
	
	1.000
	99.000
	4.799
	2.523
	2.276
	
	-95.200,60
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	304//QĐ-UBND                       ngày 2/23/2016

	3
	Cấp điện sinh hoạt cho xã Chiềng Sung, Tà Hộc, Nà Bó
	Xã: Chiềng Sung, Tà Hộc, Nà Bó
	112                    NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	600
	
	100
	500
	571
	
	571
	
	-29,00
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	3694/QĐ-UBND                        ngày 08/12/2014

	4
	Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 113 (đoạn Cò Nòi - Nà Ớt)
	Xã: Cò Nòi, Chiềng Lương,              Nà ớt
	112                     NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	279.000
	12.000
	24.000
	243.000
	36.493
	6.503
	5.753
	24.238
	-68.072,30
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	2189/QĐ-UBND ngày 18/8/2016; 2674/QĐ-UBND ngày 18/10/2016;

2616/QĐ-UBND ngày 10/10/2016,

2662/QĐ-UBND ngày 30/9/2015;

3459/Đ-UBND ngày 18/11/2015;

3103/QĐ-UBND ngày 27/10/2015;

3308/QĐ-UBND ngày 06/11/2015; 3258/QĐ-UBND ngày 02/11/2015;

3343/QĐ-UBND ngày 11/11/2015;

3413/QĐ-UBND ngày 13/11/2015;

3522/QĐ-UBND ngày 26/11/2015;

3631/QĐ-UBND
ngày 04/12/2015;

370/QĐ-UBND ngày 02/3/2016; 767/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;

759/QĐ-UBND ngày 0/3/2016;

765/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;

761/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;

763/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;

1219/QĐ-UBND ngày 24/5/2016;  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2189/QĐ-UBND ngày 18/8/2016;

2674/QĐ-UBND ngày 18/10/2016;

2616/QĐ-UBND ngày 10/10/2016;

2244/QĐ-UBND ngày 30/8/2016;

2662/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

	
	
	
	15                       NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	394.052
	10.530
	151.900
	231.622,2
	568.487
	22.530
	148.847
	397.110
	
	
	

	5
	Dự án Cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào tỉnh Sơn La - Gói thầu 14.1:  Cấp điện xã Mường Bằng
	Xã      Mường Bằng
	 125                  NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	740
	
	
	740
	678
	65
	
	613
	-62,50
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	1620/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

	6
	Quốc lộ 6 đi Nà Cang xã Hát Lót
	Xã                   Hát Lót
	112                      NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	12.700
	
	
	12.700
	12.305
	
	
	12.305
	-395,00
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	3339/QĐ-UBND ngày 10/11/2015;

3433/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

	7
	Cấp điện sinh hoạt cho xã Nà Ớt, Chiềng Chung, Chiềng Dong
	Xã: Nà Ớt, Chiềng Chung, Chiềng Dong
	112                     NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	400
	
	
	400
	199
	
	
	199
	-201,00
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hành lang an toàn)
	3693/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

	8
	Công trình mạch vòng 35 KV cấp điện huyện Mai Sơn từ trạm biến áp 110 KV Mường La
	Xã  Mường Bằng
	112                     NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	70
	
	
	70
	67
	
	
	67
	-3,20
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	3111/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

	9
	Đường vào điểm tái định cư bản Mé
	Xã    Chiềng Chung
	112                NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	28.500
	11.500
	17.000
	
	26.500
	1.803
	
	24.697
	-2.000,50
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	3917/QĐ-UBND ngày 28/12/2015;

2556/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

	10
	Dự án nâng cấp đường giao thông Tỉnh lộ 110 (Nà Bó) - Quốc lộ 37 (Cò Nòi) huyện Mai Sơn
	Xã:                 Nà Bó,   Cò Nòi
	112                      NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	131.100
	11.300
	
	119.800
	2.795
	
	
	2.795
	-128.304,70
	Diện tích thực tế cần thu hồilà phần diện tích thu hồi bổ sung nâng cấp, cải tạo (diện tích trình HĐND tỉnh thông qua gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	3695/QĐ-UBND ngày 08/12/2014;

303/QĐ-UBND ngày 23/2/2016;

196/QĐ-UBND ngày 03/03/2017

	11
	Nâng cấp đường giao thông Tỉnh lộ 103 (bản Chi) - Trung tâm xã Chiềng Lương (đợt 2)
	Xã   Chiềng Lương
	112                 NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	640
	640
	
	
	622
	622
	
	
	-18,00
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	962/QĐ-UBND ngày 14/5/2013

	12
	Đường Hát Lót - Chiềng Ve - QL4G - Chiềng Dong
	Xã:                Hát Lót, Chiềng Ve
	 33                    NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	103.802
	15.235
	55.435,2
	33.132,0
	55.089
	1.656
	10.852
	42.582
	-48.713,00
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	5206/QĐ-UBND ngày 21/12/2018;

351./QĐ-UBND ngày 07/3/2019;

3137/QĐ-UBND ngày 30/12/2019;

2726/QĐ-UBND ngày 19/12/2019;

3197/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

	13
	Khu chôn lấp và xử lí chất thải rắn huyện Mai Sơn
	Xã                  Nà Bó
	33                NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	60.800
	
	
	60.800
	14.451
	
	
	14.451
	-46.349,30
	Thực hiện thu hồi đất để bố trí khu chôn lấp rác thải. Chưa thực hiện đầu tư xây dựng khu xủ lý chất thải và các hạng mục phụ trợ khác
	223/QĐ-UBND ngày 07/7/2017;

734/QĐ-UBND ngày 05/8/2017

	14
	Đường giao thông đến trung tâm xã Phiêng Cằm và xã Chiềng Nơi
	Xã: Phiêng Cằm, xã Chiềng Nơi
	15                        NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	280.337
	53.509
	25.250
	201.578
	241.545
	4.978
	15.123
	221.444
	-38.792,10
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	1164/QĐ-UBND ngày 11/7/2017;

2491/QĐ-UBND ngày 27/9/2017;

1215/QĐ-UBND ngày 19/6/2018;

1217/QĐ-UBND ngày 19/6/2018;

1748/QĐ-UBND ngày 16/8/2018;

2000/QĐ-UBND ngày 20/9/2018;

 2002/QĐ-UBND ngày 20/9/2018;

5353/QĐ-UBND ngày 31/12/2018;

1194/QĐ-UBND ngày 15/6/2018;

3116/QĐ-UBND ngày 10/11/2017;

390/QĐ-UBND ngày 18/3/2018;

396/QĐ-UBND ngày 19/3/2019;

2304/QĐ-UBND ngày 04/11/2019;

2832/QĐ-UBND ngày 25/12/2019;

3199/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

	15
	Hệ thống cấp nước, xử lý nước thải khu công nghiệp
	Xã Mường Bằng
	73                      NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15.250
	2.500
	
	12.750
	14.667
	866
	
	13.801
	-583,40
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	3058/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3060/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3062/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3064/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3066/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3068/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3070/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3072/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3074/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3076/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3078/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3080/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3082/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3084/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3086/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3088/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3090/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3092/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3094/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3096/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3098/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3100/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3102/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3104/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

3106/ QĐ-UBND ngày 27/12/2019

	16
	Đường giao thông từ tiểu khu 21 - Nhà văn hóa tiểu khu 1 thị trấn Hát Lót
	Thị trấn Hát Lót
	 73                    NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	7.940
	
	
	7.940
	1.966
	
	
	1.966
	-5.973,70
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	5230/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

	17
	Hồ thủy lợi tưới ẩm Nà Núa, Quỳnh Lương xã Chiềng Chăn
	Xã             Chiềng Chăn
	 60                    NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	75.000
	25.000
	
	50.000
	37.594
	12.110
	
	25.483
	-37.406,50
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương)
	964/QĐ-UBND ngày 5/3/2018

	18
	Dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thu hồi đất để mở rộng nút thắt tại Km 290, trên Quốc lộ 6
	Xã    Chiềng Mung
	  60                     NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	9.364
	432,0
	
	8.932,2
	6.363
	
	
	6.363
	-3.001,00
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	1270/QĐ-UBND ngày 21/7/2017

	19
	Đường giao thông liên xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn - xã Mường Chùm, huyện Mường La
	Xã  Chiềng Sung
	60                    NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	28.000
	
	
	28.000
	22.827
	
	
	22.827
	-5.173,10
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	1270/QĐ-UBND ngày 26/8/2018

	20
	Dự án xây dựng hệ thống thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực TT Hát Lót
	Thị trấn Hát Lót, xã Cò Nòi, xã Chiềng Mung
	 131                     NQ-HĐND ngày 17/7/2019
	30.000
	9.000
	
	21.000
	4.541
	
	
	4.541
	-25.458,80
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương)
	694/QĐ-UBND ngày 13/4/2021;

2099/QĐ-UBND ngày 08/6/2021

	21
	Hệ thống thủy lợi Nả Sản, huyện Mai Sơn (Khu đập đầu mối và lòng hồ)
	Xã  Chiềng Dong
	  158                   NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	62.904
	27.404
	
	35.500
	57.062,0
	16.744,6
	
	40.317,4
	-5.842,00
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương)
	3112/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

2000/QĐ-UBND ngày 06/8/2020;

	22
	Dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản (hạng mục tuyến kênh, cửa hầm, đường vòng quanh hồ hoàn trả đường vào xã Chiềng Dong)
	Xã  Chiềng Dong
	 143                   NQ-HĐND ngày             28/8/2019
	223.982
	9.833
	
	214.149
	133.496,1
	6.448,4
	
	127.048
	-90.485,90
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương)
	1692/QĐ-UBND ngày 09/5/2019;

3139/QĐ-UBND ngày 30/12/2019;

2525/QĐ-UBND ngày 3/12/2019;

2828/QĐ-UBND ngày 25/12/2019;

1663/QĐ-UBND ngày 30/8/2019;

2522/QĐ-UBND ngày 03/12/2019; 2790/QĐ-UBND ngày 20/12/2019;

1300/QĐ-UBND ngày 12/7/2019;

2803/QĐ-UBND ngày 23/12/2019;

2830/QĐ-UBND ngày 25/12/2019;

3121/QĐ-UBND ngày 30/11/2020;

3286/QĐ-UBND ngày 14/12/2020;

1732/QĐ-UBND ngày 18/9/2019;

2805/QĐ-UBND ngày 23/12/2019;

3141/QĐ-UBND ngày 30/12/2019;

2195/QĐ-UBND ngày 29/10/2019;

1996/QĐ-UBND ngày 06/8/2020;

1998/QĐ-UBND ngày 06/8/2020;

	23
	Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn (khu lòng hồ bản Cọ, xã Chiềng Dong)
	Xã  Chiềng Dong
	158                     NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	400.036
	99.000
	
	301.036
	378.408,1
	88.394,3
	
	290.014
	-21.627,90
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương)
	880/QĐ-UBND ngày 27/4/2020;

933/QĐ-UBND ngày 29/4/2020;

2457/QĐ-UBND ngày 15/9/2020;

2101/QĐ-UBND ngày 28/9/2018;

857/QĐ-UBND ngày 20/5/2019;

1119/QĐ-UBND ngày 21/6/2019; 5232/QĐ-UBND ngày 25/12/2018;

1479/QĐ-UBND ngày 13/8/2019

	24
	Nâng cấp đường từ QL 6 đến trung tâm vùng cây ăn quả cao nguyên Nà Sản
	Xã                 Hát Lót
	250                    NQ-HĐND
	8.000
	
	
	8.000
	3.260
	
	
	3.260
	-4.740,50
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	3086/QĐ-UBND ngày 15/10/2021;

3951/QĐ-UBND ngày 22/12/2021

	25
	Cầu treo tiểu khu 13,  thị trấn Hát Lót
	Thị trấn Hát Lót
	 125                      NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	1.000
	
	
	1.000
	142
	
	
	142
	-858,50
	Diện tích thực tế cần thu hồi là diện tích bỏ sung, thấp hơn diện tích dự án (do dự án xác định theo tổng quy mô ảnh hưởng dự án)
	1797/QĐ-UBND ngày 20/7/2016

	26
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ xử lý ngập úng TK10 - TK8
	Thị trấn Hát Lót
	198                     NQ-HĐND ngày 30/6/2020
	400
	
	
	400
	75
	
	
	75
	-325,00
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương)
	487/QĐ-UBND ngày 25/3/2021

	27
	Sắp xếp tái định cư di chuyển các hộ dân bản Nà Rầm, xã Chiềng Lương bị ảnh hưởng do thiên tai
	Xã Chiềng Lương
	198                    NQ-HĐND ngày 30/6/2020
	3.000
	
	
	3000
	2.950
	
	
	2.950
	-50,00
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	461/QĐ-UBND ngày 18/3/2021


Biểu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DIỆN TÍCH THEO CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH 

CHO PHÉP CHUYỂN MĐSD ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 407/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án,                       công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua              dự án thu               hồi đất
	Diện tích theo Nghị quyết HĐND tỉnh (m2)
	Diện tích điều chỉnh (m2)
	So sánh
	Nguyên nhân, lý do tăng diện tích thu hồi so với Nghị quyết
	Quyết định                      thu hồi đất của                  UBND huyện

	
	
	
	
	Diện tích đất thu hồi  (m2)
	Diện tích cho phép chuyển MĐSD đất (m2)
	Trong đó
	Diện tích thu hồi (m2)
	Diện tích  cho phép chuyển MĐSD             đất (m2)
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Đất  trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	
	
	Đất                trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	13=(9)-(5)
	(14)
	(15)

	 
	Huyện Mai Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường giao thông từ Phiêng Khàng xã Phiêng Pằn - xã Chiềng On huyện Yên Châu
	Xã                  Phiêng Pằn
	112                        NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	34.000
	0
	
	
	25.102
	14.727
	
	14.727
	14.727,40
	Quy mô dự án không thay đổi, diện tích điều chỉnh bổ sung do khi thực hiện đo đạc, bồi thường đất xác định theo nguồn gốc đất đai
	289                              QĐ-UBND                   ngày                  22/02/2016

	2
	Đường bản Mòng đến trung tâm xã Mường Chanh
	Xã                  Mường Chanh
	112                     NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	100.000
	1.000
	
	1.000
	4.799
	4.799
	2.523
	2.276
	3.799,40
	Quy mô dự án không thay đổi, diện tích điều chỉnh bổ sung do khi thực hiện đo đạc, bồi thường đất xác định theo nguồn gốc đất đai
	304                                 QĐ-UBND               ngày                    23/02/2016

	3
	Cấp điện sinh hoạt cho xã Chiềng Sung, Tà Hộc, Nà Bó
	Xã: Chiềng Sung, Tà Hộc, Nà Bó
	112                      NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	600
	100
	
	100
	571
	571
	
	571
	471,00
	Quy mô dự án không thay đổi, diện tích điều chỉnh bổ sung do khi thực hiện đo đạc, bồi thường đất xác định theo nguồn gốc đất đai
	3694                              QĐ-UBND                ngày                08/12/2014

	4
	Dự án Cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào tỉnh Sơn La - Gói thầu 14.1: cấp điện xã Mường Bằng
	Xã                 Mường Bằng
	125                    NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	740
	0
	
	
	678
	65
	65
	
	65,00
	Quy mô dự án không thay đổi, diện tích điều chỉnh bổ sung do khi thực hiện đo đạc, bồi thường đất xác định theo nguồn gốc đất đai
	1620                           QĐ-UBND                  ngày 30/6/2016

	5
	Dự án nâng cấp đường giao thông Tỉnh lộ 103 (bản Chi) - Trung tâm xã Chiềng Lương
	Xã                Chiềng Lương
	112                    NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	89.500
	600
	600
	
	89.671
	622
	622
	
	21,60
	Quy mô dự án không thay đổi. Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. 
	962                            QĐ-UBND                     ngày 14/5/2013


Biểu số 04
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN TÍCH THEO CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

 THÔNG QUA CHO PHÉP CHUYỂN MĐSD ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 407/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án,                       công trình
	Địa điểm                    thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích theo Nghị quyết HĐND tỉnh (m2)
	Diện tích điều chỉnh (m2)
	So sánh diện tích CMĐSD đất
	Nguyên nhân, lý do tăng diện tích thu hồi so với Nghị quyết
	Quyết định                    thu hồi đất của UBND huyện

	
	
	
	
	Diện tích đất thu  hồi  (m2)
	Trong đó
	Diện tích thu hồi (m2)
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất               trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác  còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD)
	
	Đất                trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	13=(9)-(5)
	(14)
	(15)

	
	Huyện Mai Sơn 
	
	
	673.052
	22.530
	175.900
	474.622
	604.979
	29.032
	154.600
	
	-68.072,30
	
	

	1
	Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 113 (đoạn Cò Nòi - Nà Ớt)
	Xã:                   Cò Nòi, Chiềng Lương, Nà Ớt
	112                     NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	279.000
	12.000
	24.000
	243.000
	36.493
	6.503
	5.753
	24.238
	
	Diện tích thực tế thực hiện thấp hơn diện tích dự án (do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	2189/QĐ-UBND  ngày 18/8/2016;
 2674/QĐ-UBND  ngày 18/10/2016;
 2616/QĐ-UBND
  ngày 10/10/2016, 2662/QĐ-UBND  ngày 30/9/2015;

3459/QĐ-UBND ngày 18/11/2015;
 3103/QĐ-UBND  ngày 27/10/2015;
 3308/QĐ-UBND ngày 06/11/2015;
 3258/QĐ-UBND ngày 02/11/2015;
 3343/QĐ-UBND ngày 11/11/2015;
 3413/QĐ-UBND ngày 13/11/2015; 3522/QĐ-UBND ngày 26/11/2015;
 3631/QĐ-UBND ngày 04/12/2015;
 370/QĐ-UBND ngày 02/3/2016;
 767/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;
 759/QĐ-UBND ngày 0/3/2016;
 765/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;
 761/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;
 763/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;
 1219/QĐ-UBND ngày 24/5/2016;
 2189/QĐ-UBND ngày 18/8/2016; 
2674/QĐ-UBND ngày 18/10/2016;
 2616/QĐ-UBND ngày 10/10/2016;
 2244/QĐ-UBND ngày 30/8/2016;  
2662/QĐ-UBND ngày 30/6/2015.

	
	
	
	15                            NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	394.052
	10.530
	151.900
	231.622,2
	568.487
	22.530
	148.847
	397.110
	
	
	

	2
	Đường vào điểm tái định cư bản Mé
	Xã Chiềng Chung
	  112                          NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	28.500
	11.500
	17.000
	
	26.500
	1.803
	
	24.697
	-2.000,50
	Diện tích thực tế thực hiện thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông) 
	3917/QĐ-UBND ngày 28/12/2015; 2556/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

	3
	Dự án nâng cấp đường giao thông Tỉnh lộ 110 (Nà Bó) -Quốc lộ 37 (Cò Nòi) huyện Mai Sơn
	Xã: Nà Bó, Cò Nòi
	112                        NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	131.100
	11.300
	
	119.800
	2.795
	
	
	2.795
	-128.304,70
	Diện tích thực tế thực hiện thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông) 
	3695/QĐ-UBND ngày 08/12/2014; 303/QĐ-UBND ngày 23/2/2016; 196/QĐ-UBND ngày 03/03/2017

	4
	Nâng cấp đường giao thông Tỉnh lộ 103 (bản Chi) - Trung tâm xã Chiềng Lương (đợt 2)
	Xã Chiềng Lương
	 112                         NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	640
	640
	
	
	622
	622
	
	
	-18,00
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	962/QĐ-UBND ngày 14/5/2013

	5
	Đường Hát Lót - Chiềng Ve - QL4G -Chiềng Dong
	Xã: Hát Lót, Chiềng Ve
	  33                           NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	103.802
	15.235
	55.435,2
	33.132,0
	55.089
	1.656
	10.852
	42.582
	-48.713,00
	Diện tích thực tế thực hiện thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	5206/QĐ-UBND ngày 21/12/2018; 351/QĐ-UBND ngày 07/3/2019; 3137/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; 2726/QĐ-UBND ngày 19/12/2019; 3197/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

	6
	Đường giao thông đến trung tâm xã Phiêng Cằm và xã Chiềng Nơi
	Xã: Phiêng Cằm, xã Chiềng Nơi
	số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	280.337
	53.509
	25.250
	201.578
	241.545
	4.978
	15.123
	221.444
	-38.792,10
	Diện tích thực tế thực hiện thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông)
	1164/QĐ-UBND ngày 11/7/2017; 2491/QĐ-UBND ngày 27/9/2017; 1215/QĐ-UBND ngày 19/6/2018; 1217/QĐ-UBND ngày 19/6/2018; 1748/QĐ-UBND ngày 16/8/2018; 2000/QĐ-UBND ngày 20/9/2018; 2002/QĐ-UBND ngày 20/9/2018; 5353/QĐ-UBND ngày 31/12/2018; 1194/QĐ-UBND ngày 15/6/2018; 3116/QĐ-UBND ngày 10/11/2017; 390/QĐ-UBND ngày 18/3/2018; 396/QĐ-UBND ngày 19/3/2019; 2304/QĐ-UBND ngày 04/11/2019; 2832/QĐ-UBND ngày 25/12/2019; 3199/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

	7
	Hệ thống cấp nước, xử lý nước thải khu công nghiệp
	Xã                   Mường Bằng
	73                          NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15.250
	2.500
	
	12.750
	14.667
	866
	
	13.801
	-583,40
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương)
	3058/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3060/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3062/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3064/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3066/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3068/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3070/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3072/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3074/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3076/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3078/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3080/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3082/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3084/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3086/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3088/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3090/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3092/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3094/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3096/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3098/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3100/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3102/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3104/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
3106/QĐ-UBND ngày 27/12/2019

	8
	Hồ thủy lợi tưới ẩm Nà Núa, Quỳnh Lương xã Chiềng Chăn
	Xã                       Chiềng Chăn
	60                          NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	75.000
	25.000
	
	50.000
	37.594
	12.110
	
	25.483
	-37.406,50
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương) 
	964/QĐ-UBND ngày 5/3/2018

	9
	Dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thu hồi đất để mở rộng nút thắt tại Km 290, trên Quốc lộ 6
	Xã                     Chiềng Mung
	60                          NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	9.364
	432,0
	
	8.932,2
	6.363
	
	
	6.363
	-3.001,00
	Diện tích thực tế thực hiện thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông) 
	1270/QĐ-UBND ngày 21/7/2017

	10
	Dự án xây dựng hệ thống thoát lũ, xử lý ngập  úng khu vực TT Hát Lót
	Thị trấn Hát Lót, xã Cò Nòi, xã Chiềng Mung
	131                         NQ-HĐND ngày 17/7/2019
	30.000
	9.000
	
	21.000
	4.541
	
	
	4.541
	-25.458,80
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương) 
	694/QĐ-UBND ngày 13/4/2021;
 2099/QĐ-UBND ngày 08/6/2021

	11
	Hệ thống thủy lợi Nả Sản, huyện Mai Sơn (Khu đập đầu mối và lòng hồ)
	Xã             Chiềng Dong
	158                       NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	62.904
	27.404
	
	35.500
	57.062,0
	16.744,6
	
	40.317,4
	-5.842,00
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương) 
	3112/QĐ-UBND ngày 27/12/2019; 2000/QĐ-UBND ngày 06/8/2020;

	12
	Dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản (Hạng mục tuyến kênh, cửa hầm, đường vòng quanh hồ hoàn trả đường vào xã Chiềng Dong)
	Xã Chiềng Dong
	143                      NQ-HĐND ngày 28/8/2019
	223.982
	9.833
	
	214.149
	133.496,1
	6.448,4
	
	127.048
	-90.485,90
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương)
	1692/QĐ-UBND ngày 09/5/2019; 3139/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; 2525/QĐ-UBND ngày 3/12/2019; 2828/QĐ-UBND ngày 25/12/2019; 1663/QĐ-UBND ngày 30/8/2019; 2522/QĐ-UBND ngày 03/12/2019; 2790/QĐ-UBND ngày 20/12/2019; 1300/QĐ-UBND ngày 12/7/2019; 2803/QĐ-UBND ngày 23/12/2019; 2830/QĐ-UBND ngày 25/12/2019; 3121/QĐ-UBND ngày 30/11/2020; 3286/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; 1732/QĐ-UBND ngày 18/9/2019; 2805/QĐ-UBND ngày 23/12/2019; 3141/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; 2195/QĐ-UBND ngày 29/10/2019; 1996/QĐ-UBND ngày 06/8/2020; 1998/QĐ-UBND ngày 06/8/2020;

	13
	Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn (Khu lòng hồ bản Cọ, xã Chiềng Dong)
	Xã                    Chiềng Dong
	158                       NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	400.036
	99.000
	
	301.036
	378.408,1
	88.394,3
	
	290.014
	-21.627,90
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là kênh mương)
	880/QĐ-UBND ngày 27/4/2020; 933/QĐ-UBND ngày 29/4/2020; 2457/QĐ-UBND ngày 15/9/2020; 2101/QĐ-UBND ngày 28/9/2018; 857/QĐ-UBND ngày 20/5/2019; 1119/QĐ-UBND ngày 21/6/2019; 5232/QĐ-UBND ngày 25/12/2018;  1479/QĐ-UBND ngày 13/8/2019


Biểu số 05

 DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA THU HỒI ĐẤT (DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN)

(Kèm theo Nghị quyết số 407/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)

	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm                 thực hiện
	Nghị quyết                thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích thu hồi (m2)
	Phân theo các loại đất
	Nguyên nhân,                        lý do hủy bỏ

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thành phố Sơn La
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Lê Đức Thọ - Đại học Tây Bắc
	Phường           Quyết Thắng, xã                        Chiềng Ngần
	  125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	240.000
	
	60.000,0
	180000
	Dừng thực hiện theo 3899/QĐ-UBND ngày 30/12/2023

	2
	Trụ sở các cơ quan chính trị - hành chính thành phố Sơn La
	Phường                           Chiềng Sinh
	 73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	128.000
	80.000,0
	
	48000
	Không thực hiện do dã được triển khai thực hiện tại khu vực Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La (theo số 113/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 và số 2046/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND thành phố Sơn La)

	3
	Khu dân cư lô số 1a, thành phố Sơn La
	Phường  Chiềng Cơi
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15.000
	15.000,0
	
	
	Dừng thực hiện theo 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	4
	Khu dân cư lô số 1b, thành phố Sơn La
	Phường  Chiềng Cơi
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	18.000
	18.000,0
	
	
	Dừng thực hiện theo 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	5
	Khu dân cư lô số 1c, thành phố Sơn La
	Phường  Chiềng Cơ 
	 73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	17.000
	17.000,0
	
	
	Dừng thực hiện theo 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	6
	Khu dân cư lô số 1d, thành phố Sơn La
	Phường  Chiềng Cơi
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	20.000
	20.000,0
	
	
	Dừng thực hiện theo 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	7
	Khu dân cư lô số 1e, thành phố Sơn La
	Phường  Chiềng Cơi
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	19.580
	19.580,0
	
	
	Dừng thực hiện theo 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	8
	Khu dân cư lô số 1g, thành phố Sơn La
	Phường  Chiềng Cơi
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15.000
	15.000,0
	
	
	Dừng thực hiện theo 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	9
	Dự án khu đô thị mới số 1 Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Sơn La
	Phường  Chiềng Sinh
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	74.300
	74.300,0
	
	
	Không thực hiện do dã được triển khai thực hiện tại khu vực Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La (theo số 113/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 và số 2046/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND thành phố Sơn La)

	10
	Dự án khu đô thị mới số 2 Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Sơn La
	Phường   Chiềng Sinh
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	83.400
	64.000,0
	19.400,0
	
	Không thực hiện do dã được triển khai thực hiện tại khu vực Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La (theo số 113/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 và số 2046/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND thành phố Sơn La)

	11
	Đường bản Tam - bản Phiêng Tam, xã Chiềng Đen
	Xã                     Chiềng Đen
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1.500
	
	1.500
	
	Dừng thực hiện theo Công văn số 1394/UBND-TCKH ngày 25/5/2021

	
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đường dây 110kV Sơn La - Mường La (ML, MS, BY)
	Xã                     Mường Bằng
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	47090
	
	33350
	13740
	Không thực hiện thu hồi đất do trùng vào dự án Dự án đường dây 110kV Sơn La - Mường La mạch 2

	13
	Trường mầm non Nà Bó
	Xã Nà Bó
	 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	4000
	
	
	4000
	Không thực hiện dự án do không bố trí nguồn vốn đầu tư

	14
	Thu hồi đất Trạm thú y
	Thị trấn                   Hát Lót
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	629
	
	
	629
	Do điều chỉnh thực hiện dự án khác, sắp xếp điều chuyển tài sản

	15
	Thu hồi đất Phòng giáo dục và đào tạo
	Thị trấn                 Hát Lót
	 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	572
	
	
	572
	Do điều chỉnh thực hiện dự án khác, sắp xếp điều chuyển tài sản

	16
	Thu hồi đất Bến xe khách huyện
	Thị trấn                   Hát Lót
	 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1487
	
	
	1487
	Do điều chỉnh thực hiện dự án khác, sắp xếp điều chuyển tài sản

	17
	Thu hồi Hạt Kiểm lâm huyện
	Thị trấn                   Hát Lót
	 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	922
	
	
	922
	Do điều chỉnh thực hiện dự án khác, sắp xếp điều chuyển tài sản

	18
	Đường nông thôn mới Bản Lụng Sàng
	Xã                     Chiềng Lương
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	7000
	
	
	7000
	Không thực hiện dự án do không bố trí nguồn vốn đầu tư

	19
	Thủy lợi bản Ít Hò
	Xã                    Chiềng Chung
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3000
	
	
	3000
	Không thực hiện dự án do không bố trí nguồn vốn đầu tư


Biểu số 06

DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA THU HỒI ĐẤT (DỰ ÁN KHÔNG THU HỒI ĐẤT)
(Kèm theo Nghị quyết số 407/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)

	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích thu hồi (m2)
	Phân theo các loại đất
	Nguyên nhân,                                    lý do hủy bỏ

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất  rừng ĐD)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Thành phố Sơn La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sân thể thao các bản xã Chiềng Xôm
	Xã                 Chiềng Xôm
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	9.000,0
	
	
	
	9.000,0
	Dự án thực hiện trên nền diện tích đã có theo Biên bản ngày 5/8/2024

	2
	Xây dựng nông thôn mới bản Phiêng Tam
	Xã                  Chiềng Đen
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	93.900,0
	
	
	
	93.900,0
	Dự án thực hiện trên nền diện tích đã có theo Biên bản ngày 5/8/2024

	3
	Sân thể thao bản Tông, Chiềng Xôm
	Xã               Chiềng Xôm
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.500,0
	
	
	
	1.500,0
	Dự án thực hiện trên nền diện tích đã có theo Biên bản ngày 5/8/2024

	4
	Sân thể thao bản Thé
	Xã                Chiềng Xôm
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.500,0
	
	
	
	1.500,0
	Dự án thực hiện trên nền diện tích đã có theo Biên bản ngày 5/8/2024

	5
	Sân thể thao bản Hụm, Chiềng Xôm
	Xã                  Chiềng Xôm
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.300,0
	
	
	
	1.300,0
	Dự án thực hiện trên nền diện tích đã có theo Biên bản ngày 5/8/2024

	6
	Sân thể thao bản Ái
	Xã                 Chiềng Xôm
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.300,0
	
	
	
	1.300,0
	Dự án thực hiện trên nền diện tích đã có theo Biên bản ngày 5/8/2024

	7
	Đất thể thao cụm bản (bản Sẳng, Phiêng Hay, TK II và đất văn hóa TK2) Chiềng Xôm
	Xã                 Chiềng Xôm
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	3.010,0
	
	
	
	3.010,0
	Dự án thực hiện trên nền diện tích đã có theo Biên bản ngày 5/8/2024

	8
	Sân thể thao bản Lả Mường, Chiềng Xôm
	Xã               Chiềng Xôm
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.200,0
	1.200,0
	
	
	
	Dự án thực hiện trên nền diện tích đã có theo Biên bản ngày 5/8/2024

	9
	Dự án đầu tư xây dựng trạm bơm PS2 thuộc hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố
	Xã               Chiềng Xôm
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	593,0
	
	
	
	593,0
	Dự án thực hiện trên nền diện tích đã có theo Biên bản ngày 5/8/2024

	10
	Điểm trường mầm non Trung Ban thuộc dự án Hồ chứa nước bản Mòng
	Xã Hua La
	220/NQ-HĐND ngày 30/10/2020
	6.400,0
	2.700,0
	
	
	3.700,0
	Dự án thực hiện trên nền diện tích đã có theo Biên bản ngày 5/8/2024


Biểu số 07

 DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN HĐND TỈNH CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN)
(Kèm theo Nghị quyết số 407/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết                  thông qua cho phép chuyển mục đích   sử dụng đất
	Tổng diện  (m2)
	Trong đó
	Nguyên nhân, lý do hủy bỏ

	
	
	
	
	
	Đất       trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thành phố Sơn La
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Lê Đức Thọ - Đại học Tây Bắc
	Phường                Quyết Thắng,  xã                Chiềng Ngần
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	240.000
	60.000,0
	
	Dừng thực hiện theo 3899/QĐ-UBND ngày 30/12/2023

	2
	Khu dân cư lô số 1a, thành phố Sơn La
	Phường               Chiềng Cơi
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15.000
	15.000,0
	
	Dừng thực hiện theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	3
	Khu dân cư lô số 1b, thành phố Sơn La
	Phường               Chiềng Cơi
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	18.000
	18.000,0
	
	Dừng thực hiện theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	4
	Khu dân cư lô số 1c, thành phố Sơn La
	Phường               Chiềng Cơi
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	17.000
	17.000,0
	
	Dừng thực hiện theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	5
	Khu dân cư lô số 1d, thành phố Sơn La
	Phường             Chiềng Cơi
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	20.000
	20.000,0
	
	Dừng thực hiện theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	6
	Khu dân cư lô số 1e, thành phố Sơn La
	Phường              Chiềng Cơi
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	19.580
	19.580,0
	
	Dừng thực hiện theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	7
	Khu dân cư lô số 1g, thành phố Sơn La
	Phường              Chiềng Cơi
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15.000
	15.000,0
	
	Dừng thực hiện theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

	8
	Dự án khu đô thị mới số 1 Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	74300
	74300
	
	Đã được triển khai thực hiện tại khu vực Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La (theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 và số 2046/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND thành phố)

	9
	Dự án khu đô thị mới số 2 Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	83400
	64000
	19400
	

	10
	Đường bản Tam - bản Phiêng Tam, xã Chiềng Đen
	Xã                   Chiềng Đen
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	12000
	
	1500
	Dừng thực hiện theo Công văn số 1394/UBND-TCKH ngày 25/5/2021

	
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	
	

	11
	Đường dây 110kV Sơn La - Mường La (ML, MS, BY)
	Các xã
	15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	33350
	33.350,0
	
	Do điều chỉnh thực hiện dự án khác


Biểu số 08

 DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN HĐND TỈNH CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (DỰ ÁN KHÔNG CHUYỂN MĐSD ĐẤT)  
(Kèm theo Nghị quyết số 407/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
	Tổng diện tích thực hiện dự án (m2)
	Trong đó
	
	Nguyên nhân,                                  lý do hủy bỏ

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thành phố Sơn La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sân thể thao bản Lả Mường, Chiềng Xôm
	Xã                     Chiềng Xôm
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	           1.200 
	        1.200 
	 
	 
	 Dự án thực hiện không chuyển MĐSD đất;  Biên bản rà soát ngày 05/8/2024 

	2
	Điểm trường mầm non Trung Ban thuộc dự án Hồ chứa nước bản Mòng
	Xã                 Hua La
	220/NQ-HĐND ngày 30/10/2020
	           2.700 
	        2.700 
	 
	 
	 Dự án thực hiện không chuyển MĐSD đất;  Biên bản rà soát ngày 05/8/2024 


